
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

177, đường liên xã Bình Tân, thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

23/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN BP

3801248907

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất điện
Chi tiết: điện năng lượng mặt trời, điện gió 

3511(Chính)

2. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

3. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

4. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

5. Trồng cây hàng năm khác 0119

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

8. Trồng cây điều 0123

9. Trồng cây hồ tiêu 0124

10. Trồng cây cao su 0125

11. Trồng cây cà phê 0126

12. Trồng cây chè 0127

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

14. Trồng cây lâu năm khác 0129

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN BP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC TUAN BP COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986455466
Email: tuananhshbdn@gmail.com

0986455466Fax:
Website:
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20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: + Thang máy, thang cuốn + Cửa cuốn, cửa tự động + 
Dây dẫn chống sét + Hệ thống hút bụi + Hệ thống âm thanh + 
Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung. + Lắp đặt hệ thống 
điện năng lượng mặt trời, điện gió 

4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

25. Bán buôn thực phẩm 4632

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: – Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; – Bán 
buôn xi măng; – Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; – Bán 
buôn kính xây dựng; – Bán buôn sơn, vécni; – Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; – Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

4669

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió 
(tấm pin thu năng lượng hệ thống, đèn năng lượng mặt trời, 
điện gió) 

4659

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

34. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

37. Xây dựng nhà để ở 4101

38. Xây dựng nhà không để ở 4102

39. Xây dựng công trình đường sắt 4211

40. Xây dựng công trình đường bộ 4212

41. Xây dựng công trình điện 4221

42. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

43. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

44. Xây dựng công trình công ích khác 4229

45. Xây dựng công trình thủy 4291
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20.000.000.000 VNĐ

46. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

47. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

48. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

49. Chăn nuôi gia cầm 0146

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

52. Ngành nghề kinh doanh không liệt kê trong hệ thống ngành 
nghề kinh tế việt nam: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các 
quy định của Pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa 
cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện 
hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077089002075
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 177, đường liên xã Bình Tân, thôn Bình Hiếu, Xã Bình Tân, Huyện Phú 
Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG HỘI Nam

10/12/1989 Kinh Việt Nam

18/10/2018 Cục cảnh sát ĐKQL và QLQG về Dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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